31 CÂU HỎI ÔN TẬP      Môn: Kỹ năng giao tiếp
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Câu 1: Một số quan niệm về giao tiếp (GT) ngoại trừ? (5 đáp án đúng loại trừ dần)
1. [bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]Giao tiếp là nói một điều gì đó với ai đó	
2. Giao tiếp là việc chuyển tải các ý tưởng giữa loài người
3. Giao tiếp là sự trao đổi thông tin
4. Giao tiếp là sự chia sẻ thông tin và tạo quan hệ
5. Giao tiếp là việc truyền đạt hướng dẫn, chỉ dẫn giữa người này và người khác, có dẫn đến hành động
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Câu 2: Quá trình truyền đạt thông tin từ người gởi tới người nhận theo thứ tự nào sau đây? (1 đáp án đúng)         Ý tưởng -> Mã Hóa -> Gởi -> Nhận -> Giải Mã -> Hiểu 	 
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Câu 3: Vai trò của giao tiếp có những vai trò nào ngoại trừ? (4 đáp án đúng loại trừ dần)
1. Là điều kiện tồn tại của cá nhân và xã hội
2. Là nhu cầu sớm nhất của con người từ khi tồn tại đến khi mất đi
3. Gia nhập vào các mối quan hệ xã hội, lĩnh hội nền văn hóa xã hội, đạo đức, chuẩn mực xã hội
4. [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Hình thành năng lực tự ý thức.
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Câu 4: Trong quá trình giao tiếp, con người nhận thức đánh giá bản thân mình trên cơ sở nhận thức đánh giá người khác là vai trò nào? (1 đáp án đúng)
· Hình thành năng lực tự ý thức
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Câu 5: Về phương diện xã hội, giao tiếp có những chức năng nào ngoại trừ? (3 đáp án đúng loại trừ dần - xã hội 3)
1. Thông tin, tổ chức
2. Điều khiển
3. Phối hợp hành động 
Câu 6: Về phương diện tâm lý, giao tiếp có những chức năng nào ngoại trừ? (4 đáp án đúng loại trừ dần – tâm lý 4)
1. Động viên, kích thích
2. Tạo mối quan hệ
3. Cân bằng cảm xúc
4. Phát triển nhân cách
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]Câu 7: Xét trên các hoạt động giao tiếp trên xã hội có thể chia giao tiếp thành mấy loại ngoại trừ? (3 đáp án đúng loại trừ dần)
1. Truyền thống
2. Chức năng
3. Tự do
Câu 8: Các nguyên tắc giao tiếp cơ bản ngoại trừ? (5 đáp án đúng loại trừ dần)
1. Hiểu và lắng nghe người đang nói, để hiểu được họ muốn gì
2. Hành vi và cư xử tôn trọng người nói
3. Đừng tiếc lời khen ngợi
4. Dùng nụ cười và giọng nói hiệu quả
5. Thái độ quan tâm, lo lắng thật lòng.
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Câu 9: Ưu và nhược điểm của các kiểu giao tiếp (trực tiếp, gián tiếp) 
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]Giao tiếp trực tiếp: (nhớ key word)
	Ưu điểm: do kết hợp cả ngôn ngữ và phi ngôn ngữ nên lượng thông tin trao đổi trong giao tiếp thường phong phú, đa dạng hơn; có thể nhanh chóng biết được ý kiến người đối thoại; có thể điều chỉnh quá trình giao tiếp một cách kịp thời để đạt mục đích.
· Lượng thông tin phong phú (nhiều chuyện), nhanh chóng hiểu được ý kiến để điều chỉnh (hiểu nhanh ý sếp) để đạt mục đích
Nhược điểm: không gian và sự chi phối của điều kiện ngoại cảnh.
Giao tiếp gián tiếp: (nhớ key word)
Ưu điểm: Khắc phục được vấn đề không gian 
Nhược điểm: không biết rõ tình trạng đối tượng hiện tại.
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]Câu 10: Nội dung của ngôn ngữ có 2 hình thức tồn tại là gì? Chọn đáp án đúng
· Khách quan và chủ quan
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]Câu 11: Phi ngôn ngữ chiếm bao nhiêu % trong giao tiếp?
· 80%
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]Câu 12: Một số lưu ý khi sử dụng ánh mắt, ngoại trừ (5 đáp án đúng)
1. Nhìn thẳng vào người đối thoại;
2. Không nhìn chăm chú vào người khác;
3. Không nhìn người khác với ánh mắt coi thường,giễu cợt hoặc không thèm để ý;
4. Không đảo mắt liếc nhìn một cách vụng trộm;
5. Không nheo mắt hoặc nhắm cả hai mắt trước mặt người khác.
Câu 13: Câu hỏi về khoản cách giao tiếp.
· 0.0 – 0.5m: mật thiết
· 0.5 – 1.5m: cá nhân
· 1.5 – 3.5m: xã hội
· 3.5m trở lên: công cộng
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]Câu 14: Hệ thống những lời nói, cử chỉ, điệu bộ, động tác, các ứng xử tương đối ổn định của mỗi người hoặc mỗi nhóm người giao tiếp là gì?
· Phong cách giao tiếp
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]Câu 15: Đặc trưng của phong cách giao tiếp là gì, Ngoại trừ? (3 đáp án đúng)
1. Ổn định
2. Chuẩn mực
3. Linh hoạt
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]Câu 16: Các loại phong cách giao tiếp, ngoại trừ? (3 đáp án đúng)
1. Độc đoán, gia trưởng
2. Tự do, phóng khoáng
3. Dân chủ
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]Câu 17: Gây nên ức chế tâm lý, kiềm hãm sự sáng tạo, sự suy nghĩ độc lập của đối tượng là đặc điểm của phong cách giao tiếp nào?
· [bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]Độc đoán, gia trưởng
Câu 18: Phát huy tính tích cực của con người, làm cho mọi người được thoải mái tâm lý, kích thích sự sáng tạo của cấp dưới trong công việc là đặc điểm của phong cách giao tiếp nào?
· Tự do, phóng khoáng
Câu 19: Theo Paul Tory Rankin (1930) thường dùng % thời gian cho
· 42% nghe	32% nói	15% đọc	11% viết
Câu 20: Những yếu tố cản trở lắng nghe hiệu quả, ngoại trừ? (7 đáp án đúng)
1. Tốc độ tư duy
2. Sự phức tạp của vấn đề
3. Thiếu luyện tập
4. Thiếu kiên nhẫn
5. Thiếu quan sát bằng mắt
6. Thành kiến, định kiến tiêu cực
7. Những thói quen xấu khi lắng nghe
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]Câu 21: Khi trình bài một vấn đề bạn không nên nói dài dòng và nói quá chậm là yếu tố cản trở lắng nghe hiệu quả nào sau đây.  
Tốc độ tư duy
Câu 22: Thứ tự các mức độ lắng nghe theo mức độ tăng dần.
· Lờ đi -> giả vờ -> chọn lọc -> chăm chú -> thấu cảm
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]Câu 23: Việc làm cho người khác thay đổi hành vi và hành động theo hướng mình mong muốn, để đạt được mục tiêu của mình là kỹ năng nào sau đây?   	
Kỹ năng thuyết phục
Câu 24: Người tiêu dùng quyết định mua hàng trong vô thức chiếm bao nhiêu %?  
[bookmark: _GoBack]95% 
Câu 25: Để tăng sức thuyết phục trong giao tiếp chúng ta nên làm những điều nào sau đây, ngoại trừ? (3 đáp án đúng)
1. Tìm điểm tương đồng.
2. Tạo sự nhất trí.
3. Chọn đúng thời điểm.
Câu 26: Kỹ thuật đọc hiệu quả được Francis Robinson đưa ra là gì?
· SQ3R 
Câu 27: Phương pháp SQ3R được viết tắt từ những từ nào sau đây, ngoại trừ? (đáp án đúng)
· S: survey
· Q: Question
· R: read
· R: Recite
· R: Review
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]Câu 28: Trước khi đọc bất cứ tài liệu nào, mà xem xét vài phút ban đầu để xem xét tài liệu gọi là bước nào
· Survey
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]Câu 29:  Đặt ra các câu hỏi trước khi đọc tài liệu, gọi là bước nào sau đây?
· Question
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]Câu 30:  Lắp thông tin vào cấu trúc mà bạn đã dựng lên, gọi là bước nào sau đây?
· Read
Câu 31:  Diễn giải nội dung đã đọc bằng chính ngôn ngữ của bản thân, gọi là bước nào sau đây?
· Recite

Sách tây y 
+ Thực tập dược lâm sàng
 + Mims: Pharmacy (bìa vàng): chỉ 65 bệnh chưa cần khám (2020-2021), mới nhất màu xanh dương 
+ Mims Drug Reference K mua Mims bìa nâu chữ mạ vàng và Vidal 
+ phác đồ đièu trị nội khoa (Nxb y học, hoặc 2018 của bv Chợ Rẫy), sách photo: Kn bệnh, hd các yếu tố nguy cơ gây bệnh, chẩn đoán, dựa vào xét nghiệm nào, gth các phác đồ (do cá thể hoá điều trị) Cách đọc: k đọc từ đầu đến cuối Khi đang học 1 bệnh lý nào đó hoặc gặp 1 b

